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TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
*******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
******


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ Thuật 

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

HỌC KỲ: I    
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Lớp: 13CĐ
 
Ngày thi: ____/_____/ 20____
Thời gian thi: 90 phút

(Sinh viên không sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2 điểm) 


Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, những ưu và nhược điểm của lối nói ẩn ý?
Câu 2: (2 điểm) 


Có ý kiến cho rằng, trong kinh doanh, thà tuyển chọn một cô có trình độ học vấn sơ đẳng nhưng có nụ cười duyên, còn hơn một cô cử nhân mà có bộ mặt lạnh như tiền. Anh (chị) có đồng ý với ý kiến trên không ? Tại sao?
Câu 3: (2 điểm) 

Theo anh (chị), nhận định sau đúng hay sai, giải thích tại sao và cho ví dụ.

“Tính linh hoạt và tính chuẩn mực của phong cách giao tiếp mâu thuẫn với nhau. Một con người thể hiện tính linh hoạt càng cao thì tính chuẩn mực càng kém và ngược lại.”
Câu 4: (2 điểm) 

Người ta nói rằng ai cũng thích được khen. Anh (chị)  có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao? Từ đây anh (chị)  rút ra được gì cho bản thân mình?
Câu 5: (2 điểm) 

Khi giao tiếp với cấp trên, anh (chị) cần lưu ý những gì ?
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật 
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Thời gian thi: 90 phút (Sinh viên không sử dụng tài liệu)

	Câu
	Đáp án
	điểm

	Câu 1: (2 điểm)


	· Khái niệm: trong giao tiếp, nhiều khi có những điều muốn nói ra nhưng không tiện nói ra và chúng ta thường phải dùng lối nói ẩn ý, tức là nói một điều khác hàm chứa điều muốn nói.

· Ưu điểm: dễ đề cập những vấn đề tế nhị, khó nói, là lối nói nhẹ nhàng, tế nhị, khéo léo,…

· Nhược điểm: đôi khi người nghe không hiểu được ẩn ý, hoặc giả vờ không hiểu…
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	Câu 2: (2 điểm)
	- Không đồng ý.
- Tại vì: vẻ bên ngoài là quan trọng nhưng năng lực làm việc và hiệu quả công việc lại càng quan trọng hơn.

Như vậy trong kinh doanh ta nên chọn một người có trình độ, có năng lực làm việc và có kỹ năng giao tiếp phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể (Nếu có thêm nụ cười duyên thì càng tốt).
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	Câu 3: (2 điểm)


	- Nhận định: sai.

- Tại vì: Tính linh hoạt và tính chuẩn mực của phong cách giao tiếp hoàn toàn độc lập với nhau. Một con người thể hiện tính linh hoạt cao thì tính chuẩn mực có thể cao hoặc không.
- Cho ví dụ.
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	Câu 4: (2 điểm)


	· Ý kiến: đúng

· Tại vì: bản chất chất của con người là muốn thể hiện mình, muốn được khẳng định bản thân, vì thế luôn mong muốn mọi người xung quanh đánh gia cao mọi ưu điểm, sự cố gắng và tiến bộ của mình.

- Rút kinh nghiệm cho bản thân: Khi lời khen không chính xác, khen cái không có, tạo cho ta có cảm giác là người khen không hiểu biết, thậm chí gây ra cho ta cảm giác đó là sự nhạo báng, do đó ta cần phải tỉnh táo khi nghe người khác khen. Lời khen là công cụ của giao tiếp, người giao tiếp cần phải biết sử dụng công cụ này thế nào cho có hiệu quả, không hà tiện nhưng cũng không lãng phí.
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	Câu 5: (2 điểm)


	· Cấp dưới thường noi theo phong cách của cấp trên.

· Cấp dưới phải biết cư xử khéo léo khi giao tiếp với cấp trên, không làm mất mặt hay chê bay sau lưng.

· Cấp dưới hãy quý trong thời gian của cấp trên.

· Cấp dưới phải báo cáo thường xuyên cho cấp trên.

· Cấp dưới phải tôn trọng cấp bậc trong tổ chức, không báo cáo vượt cấp.

· Cấp dưới nên tiếp thu phê bình của cấp trên một cách vô tư.

· Tập nhìn sự việc với con mắt của người lãnh đạo.
	0,5

0,5
0,5

0,5


Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng cụ thể, sâu sắc các nội dung

· Tùy theo mức độ trình bày, có điểm số phù hợp theo thang điểm quy định.
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Câu 1: (2 điểm) 


Cởi mở  là gì? tại sao người ta không cởi mở?

Câu 2: (2 điểm) 

“Bộ áo không làm nên thầy tu, nhưng không có bộ áo, thầy tu không phải là thầy tu” .
Anh (chị) hiểu câu nói trên như thế nào? Từ đây anh (chị) cần lưu ý gì?
Câu 3: (2 điểm) 

Những điều cần quan tâm khi giao tiếp với cấp dưới?
Câu 4: (2 điểm) 

Phê bình trong giao tiếp có ý nghĩa gì? Nêu những điểm cần lưu ý khi phê bình người khác?

Câu 5: (2 điểm) 

Hiện nay trong xã hội, đặc biệt là lớp trẻ, có xu hướng bắt chước lối sống, phong cách giao tiếp của người phương Tây, chẳng hạn như ăn mặc, trang điểm, quan hệ, ứng xử… Ý kiến của anh (chị) về vấn đề này như thế nào?
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	Câu
	Đáp án
	điểm

	Câu 1:
(2 điểm)


	- Cởi mở là chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những hiểu biết của mình với đối tượng giao tiếp. 

- “cởi mở” không phải là dễ. Nhiều khi có điều muốn nói ra, nhưng người ta lại không dám làm điều đó vì bị mặc cảm, bị chê cười, bị coi là “dốt”, là “ngớ ngẩn”, nghĩa là người ta thiếu lòng tin vào bản thân mình.. .

- Cho nên muốn cởi mở, trước hết người ta cần phải là một con người tự tin, dám chấp nhận mình.
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	Câu 2: (2 điểm)


	-Vẻ bên ngoài không quan trọng, nhưng không có vẻ bên ngoài thì người ta không đánh giá đúng bản chất bên trong của một con người.

- 80% hiệu quả giao tiếp giữa con người với con người là do ngôn ngữ không lời đem đến.

- Rút ra bài học: ngoài việc rèn luyện năng lực về chuyên môn thì chúng ta cần phải quan tâm vẻ bề ngoài như nét mặt, ánh mắt, nụ cười, điệu bộ, cử chỉ, diện mạo, trang phục đi kèm và khoảng cách… để giao tiếp có hiệu quả cao hơn.
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	Câu 3: (2 điểm)


	· Nên sử dụng những nghi thức lịch sự, đơn giản.

· Hãy nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc, chuẩn mực của tổ chức để nhân viên học tập.

· Không dùng những lời lẽ thô lỗ.

· Hãy để cho cấp dưới biết các thông tin xác đáng khi giao việc cho họ (tại sao tiến hành như vậy).

· Lắng nghe ý kiến đóng góp của cấp dưới cho kế hoạch của tổ chức.

· Đừng tiết kiệm lời khen, và không hào phóng lời phê bình.

· Hãy tin tưởng vào cấp dưới.
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	Câu 4: (2 điểm)


	· Ý nghĩa của phê bình: là tỏ thái độ chê trách, không đồng tình với hành vi, sự việc, thái độ của người khác. Phê bình nhằm giúp đối tác sửa chữa hành vi, thái độ.

· Những lưu ý khi phê bình: 

· Phê bình chính xác, hành vi, sự việc cụ thể, không phê bình phẩm chất cá nhân.

· Lời phê bình phải được đưa ra đúng lúc, đúng nơi.

· Không phê bình khi đối tác đang nóng giận, đối tác vắng mặt.

· Nên phê bình trước mặt đối tượng, càng ít người càng tốt.

· Phê bình với thái độ chân thành, lời nói mềm mỏng để người nghe dễ tiếp thu
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	Câu 5: (2 điểm)


	- Đất nước ta có phong tục tập quán riêng và lâu đời. Mặc dù ngày nay, các phương tiện truyền thông, vận chuyển hiện đại đã làm cho các nước gần nhau hơn, xu hướng hội nhập, liên kết khu vực và quốc tế không chỉ diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, mà cả trên lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, hòa nhập chứ không hòa tan, nghĩa là ta sẽ học tập những cái hay cái tốt, cái đẹp của các nước để làm giàu văn hóa giao tiếp nước mình, nhưng vẫn giữ được những phong tục tập quán, những nét riêng, không đánh mất văn hóa giao tiếp nước mình, mà phải được gìn giữ, duy trì và phát huy.

- Nêu ví dụ.
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Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng cụ thể, sâu sắc các nội dung

· Tùy theo mức độ trình bày, có điểm số phù hợp theo thang điểm quy định.

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

